
STT SBD HỌ VÀ LÓT TÊN
Nam/

Nữ
Ngày sinh Nơi sinh Trường Lớp

1 VHCT1 Đặng Thị Thảo My Nữ 13/6/2006 TP.HCM  Trần Quốc Tuấn 6TC

2 VHCT2 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Nữ 1/31/2005 Tp.HCM Nguyễn Hữu Thọ 7TC1

3 VHCT3 Huỳnh Ngọc Yến Nhi Nữ 6/26/2005 Tp.HCM Nguyễn Hữu Thọ 7A1

4 VHCT4 Ìn Ngọc Quỳnh Như Nữ 4/7/2006 TP.HCM  Trần Quốc Tuấn 6A3

5 VHCT5 Lại Như Phương Nữ 12/5/2005 Tp.HCM Nguyễn Hữu Thọ 7TC2

6 VHCT6 Lê Hoàng Nhật Anh Nữ 16/9/2006 TP.HCM Phạm Hữu Lầu 6A5

7 VHCT7 Nguyễn Thị Thùy Chăm Nữ 11/13/2005 TP. HCM Hoàng Quốc Việt 7TC1

8 VHCT8 Lê Nguyễn Bỉnh Bảo Danh Nam 26/2/2006 TP.HCM Nguyễn Thị Thập 6A6

9 VHCT9 Phạm Mỹ Dung Nữ 24/3/2006 TP.HCM Phạm Hữu Lầu 6A5

10 VHCT10 Lê Đỗ Thùy Dương Nữ 14/11/2005  TPHCM Huỳnh Tấn Phát 7A2

11 VHCT11 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 3/6/2005 TP.HCM Việt Úc 7.S2

12 VHCT12 Huỳnh Ngọc Giang Nữ 14/01/2005  TPHCM Huỳnh Tấn Phát 7A8

13 VHCT13 Lư Nguyễn Thanh Ngân Nữ 17/4/2005 TP.HCM  Trần Quốc Tuấn 7TC

14 VHCT14 Trần Nguyễn Thanh Nhi Nữ  10/02/2005  TPHCM Huỳnh Tấn Phát 7A4

15 VHCT15 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 5/3/2006 TP. HCM Hoàng Quốc Việt 6TC2

16 VHCT16 Nguyễn Phương Nhi Nữ 3/28/2005 TP. HCM Hoàng Quốc Việt 7TC4

17 VHCT17 Dương Hải Bảo Quỳnh Nữ 16/08/2005 TPHCM Đức Trí 7B2

18 VHCT18 Lê Thị Anh Thư Nữ 7/11/2005 TpHCM Nguyễn Hiền 7A2

19 VHCT19 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 6/9/2005 TP.HCM Phạm Hữu Lầu 7A5

20 VHCT20 Phan Thị Minh Thư Nữ 08/02/2005 TPHCM Đức Trí 7B1

21 VHCT21 Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ Nữ 6/23/2005 TpHCM Nguyễn Hiền 7A2

22 VHCT22 Lê Đặng Huyền Trâm Nữ 04/08/2005 TPHCM Nguyễn Thị Thập 7A4

23 VHCT23 Trần Vũ Khánh Trân Nữ 22/01/2005 TP.HCM Việt Úc 7.S2

24 VHCT24 Hồ Việt Trân Nữ 29/01/2006 TPHCM Đức Trí 6B1

25 VHCT25 Lê Ngọc Phương Trinh Nữ 7/18/2006 TpHCM Nguyễn Hiền 6A2

26 VHCT26 Trần Thanh Như Ý Nữ 24/2/2005 TPHCM Nguyễn Thị Thập 7A9

Danh sách trên có 26 thí sinh dự thi Văn hay chữ tốt;

Thí sinh có mặt tại Hội đồng coi thi: Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ lúc 7g30 ngày 11/10/2017 

(thứ Tư), các em mặc trang phục của trường và mang theo thẻ học sinh./.

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6-7 (có số báo danh)

(đã ký) (đã ký)

THAM DỰ KỲ THI "VĂN HAY CHỮ TỐT LẦN THỨ 18" CẤP QUẬN

(Ngày 11/10/2017 tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ)
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Quận 7, ngày 09 tháng 10 năm 2017
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